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1 B20DCVT009 Tạ Văn An 25/01/2002 Hải Dương D20VTHI1 A+ 142 2,32 Học môn TTTN

2 B20DCVT026 Nguyễn Nam Anh 05/07/2002 Thanh Hoá D20VTHI1 A+ 138 2,62 Làm ĐATN

3 B20DCVT042 Trần Thị Ánh 13/11/2002 Hà Nam D20VTHI1 A+ 138 2,81 Làm ĐATN

4 B20DCVT066 Kiều Văn Chuẩn 18/04/2002 Bắc Ninh D20VTHI1 A+ 123 2,27 Học môn TTTN

5 B20DCVT067 Hoàng Đức Chung 30/10/2002 Nghệ An D20VTHI1 B+ 138 2,34 Học môn TTTN

6 B20DCVT051 Trần Thành Công 10/10/2002 Hà Tây D20VTHI1 A+ 128 2,36 Học môn TTTN

7 B20DCVT057 Tào Mạnh Cường 13/11/2002 Thanh Hoá D20VTHI1 86 2,15 Không đủ điều kiện

8 B20DCVT075 Nguyễn Phương Dũng 01/02/2002 Thanh Hoá D20VTHI1 A+ 128 2,24 Học môn TTTN

9 B20DCVT089 Dương Công Đạt 24/04/2002 Hà Nội D20VTHI1 A+ 138 2,31 Học môn TTTN

10 B20DCVT106 Phạm Hải Đăng 21/03/2002 Thái Bình D20VTHI1 A+ 144 2,5 Làm ĐATN

11 B20DCVT114 Đặng Ngọc Minh Đức 24/03/2002 Hưng Yên D20VTHI1 B+ 141 2,49 Học môn TTTN

12 B20DCVT138 Đoàn Văn Hảo 04/01/2002 Thái Bình D20VTHI1 B+ 139 2,34 Học môn TTTN

13 B20DCVT146 Lê Đức Hiếu 06/11/2002 Hưng Yên D20VTHI1 B 144 2,23 Học môn TTTN

14 B20DCVT162 Đào Minh Hoàng 12/12/2002 Hà Tây D20VTHI1 A+ 144 2,47 Học môn TTTN

15 B20DCVT163 Đinh Huy Hoàng 25/03/2002 Nam Định D20VTHI1 A+ 138 2,42 Học môn TTTN

16 B20DCVT169 Phạm Huy Hoàng 28/01/2002 Hà Nam D20VTHI1 A+ 135 2,49 Học môn TTTN

17 B20DCVT178 Phan Thế Hùng 26/03/2002 Hà Nội D20VTHI1 A+ 139 2,24 Học môn TTTN

18 B20DCVT186 Nguyễn Quang Huy 09/05/2002 Quảng Ninh D20VTHI1 A+ 117 2,38 Học môn TTTN

19 B20DCVT195 Nguyễn Đức Huyến 27/07/2002 Hưng Yên D20VTHI1 B+ 125 2,13 Học môn TTTN

20 B20DCVT211 Đỗ Tiến Khải 14/09/2002 Hà Tây D20VTHI1 B 144 2,32 Học môn TTTN
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21 B20DCVT217 Nguyễn Viết Khánh 02/09/2002 Bắc Ninh D20VTHI1 B+ 127 2,13 Học môn TTTN

22 B20DCVT218 Trần Bảo Khánh 12/06/2002 Hà Nội D20VTHI1 A+ 144 2,31 Học môn TTTN

23 B20DCVT201 Kim Tuấn Kiên 17/10/2002 Vĩnh Phúc D20VTHI1 A+ 144 2,8 Làm ĐATN

24 B20DCVT225 Nguyễn Mạnh Lâm 08/01/2002 Quảng Ninh D20VTHI1 B+ 144 2,73 Làm ĐATN

25 B20DCVT233 Hoàng Thành Long 19/03/2002 Hưng Yên D20VTHI1 A+ 144 3,21 Làm ĐATN

26 B20DCVT242 Lê Công Lực 23/01/2002 Hà Nội D20VTHI1 A+ 144 2,85 Làm ĐATN

27 B20DCVT265 Phạm Khắc Hoài Nam 28/09/2002 Hà Tây D20VTHI1 A+ 141 2,72 Làm ĐATN

28 B20DCVT266 Vũ Ngọc Phương Nam 30/08/2002 Hưng Yên D20VTHI1 A 142 2,16 Học môn TTTN

29 B20DCVT273 Trần Quang Ngọc 21/09/2002 Nam Định D20VTHI1 120 2,04 Không đủ điều kiện

30 B20DCVT274 Nguyễn Đình Nguyên 10/08/2002 Vĩnh Phúc D20VTHI1 74 2,02 Không đủ điều kiện

31 B20DCVT281 Nguyễn Đinh Quang Nhật 24/07/2001 Nghệ An D20VTHI1 103 2,05 Không đủ điều kiện

32 B20DCVT290 Hoàng Duy Phúc 03/12/2002 Nam Định D20VTHI1 A 141 2,13 Học môn TTTN

33 B20DCVT307 Trần Minh Quân 03/10/2002 Thanh Hoá D20VTHI1 A+ 141 2,32 Học môn TTTN

34 B20DCVT353 Nguyễn Ngọc Thạch 11/05/2002 Hưng Yên D20VTHI1 A+ 144 2,69 Làm ĐATN

35 B20DCVT362 Phan Quang Thành 03/04/2002 Hà Tĩnh D20VTHI1 A+ 141 2,46 Học môn TTTN

36 B20DCVT363 Tưởng Phi Thành 04/01/2002 Hà Tây D20VTHI1 A 141 2,78 Làm ĐATN

37 B20DCVT370 Ngô Quốc Thắng 10/11/2002 Hà Nội D20VTHI1 A+ 144 2,58 Làm ĐATN

38 B20DCVT377 Phạm Ngọc Thắng 18/01/2002 Hải Dương D20VTHI1 A 141 2,29 Học môn TTTN

39 B20DCVT378 Phạm Xuân Thắng 24/02/2002 Nam Định D20VTHI1 A 138 2,32 Học môn TTTN

40 B20DCVT385 Ninh Đức Thủy 01/07/2002 Nam Định D20VTHI1 B+ 141 2,15 Học môn TTTN

41 B20DCVT321 Nguyễn Thế Tiến 01/06/2002 Thái Nguyên D20VTHI1 A+ 138 2,23 Học môn TTTN

42 B20DCVT410 Vi Xuân Trường 04/02/2002 Vĩnh Phúc D20VTHI1 A+ 127 2,15 Học môn TTTN

43 B20DCVT338 Phùng Đình Tuấn 09/05/2002 Hà Tây D20VTHI1 A+ 144 2,61 Làm ĐATN

44 B20DCVT345 Lê Quang Tùng 02/02/2002 Hà Nội D20VTHI1 A+ 138 2,33 Học môn TTTN

45 B20DCVT417 Mai Đức Vinh 12/05/2002 Nam Định D20VTHI1 A+ 144 3,12 Làm ĐATN

46 B20DCVT425 Nguyễn Trường Xuân 15/10/2002 Vĩnh Phúc D20VTHI1 A+ 144 3,12 Làm ĐATN

47 B20DCVT006 Đào Ngọc An 10/09/2002 Hải Dương D20VTHI2 B 142 2,17 Học môn TTTN

48 B20DCVT011 Trần Quang An 26/08/2002 Thanh Hoá D20VTHI2 A+ 138 2,47 Học môn TTTN
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49 B20DCVT021 Lê Quang Anh 28/05/2002 Bắc Giang D20VTHI2 B+ 142 2,51 Làm ĐATN

50 B20DCVT027 Nguyễn Quỳnh Anh 19/04/2002 Thái Bình D20VTHI2 B+ 138 2,24 Học môn TTTN

51 B20DCVT029 Nguyễn Tuấn Anh 26/12/2002 Hà Nội D20VTHI2 A 144 2,74 Làm ĐATN

52 B20DCVT037 Trương Giang Anh 02/12/2002 Hà Nội D20VTHI2 A 138 2,25 Học môn TTTN

53 B20DCVT068 Nguyễn Ngọc Chung 16/10/2002 Hà Tây D20VTHI2 A+ 141 3,47 Làm ĐATN

54 B20DCVT070 Bùi Tuấn Dũng 18/11/2002 Hải Dương D20VTHI2 C+ 138 2,19 Học môn TTTN

55 B20DCVT077 Phạm Hữu Dũng 09/02/2002 Hòa Bình D20VTHI2 A+ 136 2,38 Học môn TTTN

56 B20DCVT078 Hà Mạnh Duy 09/01/2002 Hà Tây D20VTHI2 B+ 126 2,48 Học môn TTTN

57 B20DCVT099 Phạm Tiến Đạt 19/09/2002 Bắc Giang D20VTHI2 B+ 144 2,32 Học môn TTTN

58 B20DCVT116 Lê Trí Đức 22/05/2002 Thanh Hoá D20VTHI2 A 132 2,42 Học môn TTTN

59 B20DCVT126 Trần Minh Đức 07/06/2002 Thái Nguyên D20VTHI2 F 96 1,98 Không đủ điều kiện

60 B20DCVT134 Nguyễn Thị Hà 17/10/2002 Hà Tây D20VTHI2 A+ 144 3,52 Làm ĐATN

61 B20DCVT005 Lê Đức Hiếu 09/04/2001 Tuyên Quang D20VTHI2 A+ 141 2,27 Học môn TTTN

62 B20DCVT149 Ngô Trung Hiếu 25/03/2002 Hà Nội D20VTHI2 A+ 144 2,78 Làm ĐATN

63 B20DCVT157 Vũ Trung Hiếu 20/08/2002 Thái Bình D20VTHI2 B+ 121 2,11 Học môn TTTN

64 B20DCVT165 Lê Bảo Hoàng 02/11/2002 Thanh Hoá D20VTHI2 A+ 144 2,7 Làm ĐATN

65 B20DCVT166 Lê Việt Hoàng 13/09/2002 Tuyên Quang D20VTHI2 A+ 135 2,25 Học môn TTTN

66 B20DCVT171 Ngô Văn Hồng 13/04/2002 Ninh Bình D20VTHI2 B+ 130 2,13 Học môn TTTN

67 B20DCVT172 Vũ Tuấn Hợp 28/10/2002 Hà Nội D20VTHI2 A+ 144 3,05 Làm ĐATN

68 B20DCVT173 Đinh Tiến Hùng 14/07/2002 Hưng Yên D20VTHI2 A 144 2,88 Làm ĐATN

69 B20DCVT188 Phạm Hoàng Huy 04/11/2002 Hà Tây D20VTHI2 A+ 144 2,93 Làm ĐATN

70 B20DCVT190 Phạm Quang Huy 27/06/2002 Nam Định D20VTHI2 98 2,05 Không đủ điều kiện

71 B20DCVT206 Nguyễn Văn Kiên 22/01/2002 Hưng Yên D20VTHI2 B+ 138 2,46 Học môn TTTN

72 B20DCVT230 Nguyễn Văn Linh 13/01/2002 Hải Dương D20VTHI2 B 130 2,17 Học môn TTTN

73 B20DCVT246 Khổng Vũ Mạnh 24/01/2002 Thái Bình D20VTHI2 C+ 141 2,24 Học môn TTTN

74 B20DCVT251 Chu Quang Minh 15/08/2002 Bắc Ninh D20VTHI2 A+ 144 2,32 Học môn TTTN

75 B20DCVT252 Lưu Đức Minh 06/06/2002 Hà Nội D20VTHI2 B 124 2,17 Học môn TTTN

76 B20DCVT267 Vũ Văn Nam 14/11/2002 Bình Dương D20VTHI2 F 86 2,17 Không đủ điều kiện
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77 B20DCVT294 Phạm Văn Phúc 14/09/2002 Thái Bình D20VTHI2 A+ 141 2,46 Học môn TTTN

78 B20DCVT308 Trần Văn Quân 04/09/2002 Hà Nội D20VTHI2 B 119 2,2 Học môn TTTN

79 B20DCVT309 Hà Viết Mạnh Quốc 12/09/2002 Bắc Giang D20VTHI2 A 132 2,2 Học môn TTTN

80 B20DCVT316 Nguyễn Tiến Sỹ 20/04/2002 Bắc Ninh D20VTHI2 A+ 132 2,2 Học môn TTTN

81 B20DCVT318 Nguyễn Đình Tài 21/01/2002 Bắc Ninh D20VTHI2 A+ 132 2,2 Học môn TTTN

82 B20DCVT357 Lê Đình Thanh 04/10/2001 Thanh Hoá D20VTHI2 A+ 140 2,3 Học môn TTTN

83 B20DCVT358 Nguyễn Phúc Thanh 14/02/2002 Hà Tây D20VTHI2 A+ 139 2,86 Làm ĐATN

84 B20DCVT364 Trịnh Xuân Thành 28/01/2002 Thanh Hoá D20VTHI2 A 138 2,42 Học môn TTTN

85 B20DCVT374 Nguyễn Văn Thắng 10/03/2002 Bắc Ninh D20VTHI2 A+ 144 2,27 Học môn TTTN

86 B20DCVT388 Đàm Thận Trang 01/12/2002 Bắc Ninh D20VTHI2 A+ 142 2,28 Học môn TTTN

87 B20DCVT396 Đặng Đình Trung 02/05/2002 Hưng Yên D20VTHI2 A 135 2,3 Học môn TTTN

88 B20DCVT403 La Quang Trường 30/04/2002 Bắc Giang D20VTHI2 B+ 138 2,22 Học môn TTTN

89 B20DCVT333 Đỗ Viết Tuấn 17/07/2002 Bắc Ninh D20VTHI2 A+ 144 2,92 Làm ĐATN

90 B20DCVT334 Hoàng Đông Tuấn 04/06/2002 Phú Thọ D20VTHI2 A+ 141 2,38 Học môn TTTN

91 B20DCVT342 Nguyễn Ngọc Tuệ 26/08/2002 Nam Định D20VTHI2 B+ 81 2,2 Học môn TTTN

92 B20DCVT347 Nguyễn Hữu Tùng 03/05/2002 Hoà Bình D20VTHI2 A+ 127 2,13 Học môn TTTN

93 B20DCVT421 Nguyễn Văn Vũ 06/03/2002 Hà Nội D20VTHI2 A+ 135 2,28 Học môn TTTN

94 B20DCVT008 Nguyễn Đắc An 14/08/2002 Phú Thọ D20VTHI3 B+ 142 2,42 Học môn TTTN

95 B20DCVT031 Nguyễn Văn Tuấn Anh 06/05/2002 Hà Nội D20VTHI3 A 138 2,61 Làm ĐATN

96 B20DCVT032 Nguyễn Vương Anh 27/06/2002 Hà Nội D20VTHI3 B+ 128 2,33 Học môn TTTN

97 B20DCVT063 Nguyễn Văn Chiến 11/12/2002 Nam Định D20VTHI3 A+ 144 3,52 Làm ĐATN

98 B20DCVT064 Lê Phúc Chinh 25/11/2001 Hà Tây D20VTHI3 B+ 144 2,49 Học môn TTTN

99 B20DCVT429 Phạm Văn Chính 19/09/2002 Nam Định D20VTHI3 B+ 144 2,58 Làm ĐATN

100 B20DCVT055 Nghiêm Lân Cường 09/04/2002 Hà Tây D20VTHI3 B+ 114 2,06 Học môn TTTN

101 B20DCVT430 Trần Anh Duy 22/12/2002 Thái Bình D20VTHI3 A+ 141 2,6 Làm ĐATN

102 B20DCVT095 Nguyễn Phú Đạt 04/12/2002 Thái Bình D20VTHI3 B+ 141 2,24 Học môn TTTN

103 B20DCVT096 Nguyễn Tiến Đạt 14/05/2002 Hải Phòng D20VTHI3 B+ 144 2,38 Học môn TTTN

104 B20DCVT104 Nguyễn Hải Đăng 18/03/2002 Hà Nội D20VTHI3 A+ 144 3,61 Làm ĐATN
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105 B20DCVT111 Phạm Mạnh Đông 18/07/2002 Hải Phòng D20VTHI3 B+ 138 2,25 Học môn TTTN

106 B20DCVT112 Phạm Ngọc Đông 08/05/2002 Nam Định D20VTHI3 A+ 144 2,18 Học môn TTTN

107 B20DCVT120 Nguyễn Minh Đức 08/08/2002 Hà Nam D20VTHI3 A 134 2,22 Học môn TTTN

108 B20DCVT151 Nguyễn Trung Hiếu 23/12/2002 Hải Dương D20VTHI3 A+ 144 2,75 Làm ĐATN

109 B20DCVT152 Nguyễn Việt Hiếu 19/03/2002 Hải Phòng D20VTHI3 A 128 2,36 Học môn TTTN

110 B20DCVT167 Ngô Trí Hoàng 20/11/2002 Nghệ An D20VTHI3 A 141 2,48 Học môn TTTN

111 B20DCVT184 Lâm Trần Quang Huy 19/06/2002 Đắk Lắk D20VTHI3 A 139 2,34 Học môn TTTN

112 B20DCVT191 Phạm Trọng Huy 18/04/2002 Phú Thọ D20VTHI3 A 132 2,28 Học môn TTTN

113 B20DCVT199 Trần Văn Hưng 26/09/2002 Nam Định D20VTHI3 A+ 144 2,73 Làm ĐATN

114 B20DCVT223 Phạm Văn Khơi 20/09/2002 Bắc Ninh D20VTHI3 B+ 144 2,35 Học môn TTTN

115 B20DCVT207 Phạm Tiến Kiên 30/10/2002 Hải Dương D20VTHI3 B+ 140 2,18 Học môn TTTN

116 B20DCVT224 Trần Duy Lăng 18/12/2002 Nam Định D20VTHI3 A+ 144 3,05 Làm ĐATN

117 B20DCVT232 Chu Đức Long 20/03/2002 Nam Định D20VTHI3 B+ 135 2,3 Học môn TTTN

118 B20DCVT240 Lê Văn Luận 17/03/2002 Vĩnh Phúc D20VTHI3 A+ 144 2,98 Làm ĐATN

119 B20DCVT255 Nguyễn Quang Minh 26/08/2002 Thái Bình D20VTHI3 B+ 121 2,19 Học môn TTTN

120 B20DCVT262 Nguyễn Hoàng Nam 18/03/2001 Gia Lai D20VTHI3 A+ 144 2,29 Học môn TTTN

121 B20DCVT286 Đoàn Vũ Phong 19/09/2002 Thái Bình D20VTHI3 B+ 141 2,23 Học môn TTTN

122 B20DCVT287 Đỗ Hoàng Phong 15/08/2002 Thanh Hoá D20VTHI3 A+ 144 2,75 Làm ĐATN

123 B20DCVT295 Nguyễn Anh Phụng 15/05/2002 Bắc Giang D20VTHI3 A+ 138 2,45 Học môn TTTN

124 B20DCVT302 Trần Minh Quang 12/08/2002 Hà Tây D20VTHI3 B+ 135 2,23 Học môn TTTN

125 B20DCVT304 Nguyễn Mạnh Quân 16/08/2002 Hà Tây D20VTHI3 A+ 142 2,35 Học môn TTTN

126 B20DCVT359 Nguyễn Tài Thành 19/12/2002 Thanh Hoá D20VTHI3 A 144 2,87 Làm ĐATN

127 B20DCVT360 Nguyễn Tất Thành 17/10/2002 Nghệ An D20VTHI3 A+ 144 1,98 Học môn TTTN

128 B20DCVT366 Đào Đức Thắng 15/06/2002 Hưng Yên D20VTHI3 B+ 139 2,23 Học môn TTTN

129 B20DCVT368 Đoàn Đức Thắng 08/05/2002 Hải Dương D20VTHI3 A+ 141 2,7 Làm ĐATN

130 B20DCVT375 Phạm Chiến Thắng 23/01/2002 Ninh Bình D20VTHI3 B+ 141 2,23 Học môn TTTN

131 B20DCVT383 Phạm Văn Thịnh 27/01/2002 Hà Tĩnh D20VTHI3 A+ 141 3,35 Làm ĐATN

132 B20DCVT320 Nguyễn Ngọc Tiến 23/03/2002 Hà Tây D20VTHI3 A+ 133 2,04 Học môn TTTN
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133 B20DCVT398 Mạc Kiên Trung 18/06/2002 Hải Dương D20VTHI3 B+ 133 2,26 Học môn TTTN

134 B20DCVT328 Nhữ Xuân Tú 25/03/2002 Hải Dương D20VTHI3 B+ 141 2,72 Làm ĐATN

135 B20DCVT351 Bùi Hải Tuyên 09/11/2002 Hải Dương D20VTHI3 A+ 144 2,65 Làm ĐATN

136 B20DCVT352 Đặng Văn Tuyến 16/03/2002 Nam Định D20VTHI3 B+ 67 1,77 Học môn TTTN

137 B20DCVT414 Nguyễn Đức Việt 08/10/2002 Bắc Ninh D20VTHI3 A+ 141 2,51 Làm ĐATN

138 B20DCVT415 Trần Huy Việt 03/03/2002 Hà Tây D20VTHI3 A+ 132 2,15 Học môn TTTN

139 B20DCVT416 Lương Phạm Bá Vinh 10/11/2002 Hải Phòng D20VTHI3 95 2,08 Không đủ điều kiện

140 B20DCVT424 Trần Thế Vương 05/12/2002 Thái Nguyên D20VTHI3 B 102 2,13 Học môn TTTN

Tổng cộng: 140 sinh viên

Làm ĐATN: 41 sinh viên

Học môn TTTN: 91 sinh viên

Không đủ đk: 8 sinh viên
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